[bookmark: _Hlk208242237]Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
[bookmark: _Hlk154743134]- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: May lễ phục cho cán bộ Agribank Chi nhánh Kiên Giang
- Thuộc dự toán mua sắm: May lễ phục cho cán bộ Agribank Chi nhánh Kiên Giang
- Chủ đầu tư: Agribank Chi nhánh Kiên Giang
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
- Loại Hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày
- Địa điểm cung cấp: Tại Agribank Chi nhánh Kiên Giang. Địa chỉ: Số 01 Hàm Nghi, phường Rạch giá, tỉnh An Giang
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
a. Phạm vi công việc
Phạm vi công việc của nhà thầu chào hàng bao gồm các nội dung sau:
- Cung cấp vải, may đo, vận chuyển hàng hóa tới địa điểm cung cấp theo đúng vị trí và yêu cầu của Chủ đầu tư.
- Bảo quản, nghiệm thu, bàn giao hàng hóa.
- Bàn giao hàng hóa phải thỏa mãn các yêu cầu của E-HSMT. Chịu mọi chi phí nghiệm thu và vận chuyển hàng hóa.
- Bảo hành hàng hóa theo hợp đồng
	Stt
	Tên hàng hóa 
	Phạm vi cung cấp
	 Số lượng 
	ĐVT

	I
	Bộ lễ phục nữ
	
	

	1
	Áo dài
	- Áo: Truyền thống, có cổ
- Vải áo dài: màu đỏ booc đô, dệt logo Agribank
- Quần: Màu vàng
	414
	Bộ

	II
	Bộ lễ phục nam
	
	

	1
	Áo sơ mi nam tay dài (vải dệt logo)
	- Màu trắng, dệt logo Agribank, cổ Đức

	250
	Áo

	2
	Quần tây nam
	- Màu xanh đen

	125
	Quần

	3
	Veston nam
	- Màu xanh đen

	25
	Áo


b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:
* Thông số kỹ thuật phải đáp ứng tối thiểu sau đây:
1. Vải áo dài: Màu đỏ booc đô, dệt Logo Agribank.
	TT
	Quy cách sản phẩm
	Thông số kỹ thuật
	Hình ảnh vải
(Tham khảo)

	1
	Thành phần nguyên liệu (định tính định lượng nguyên liệu)
	100% Polyester
	[image: ]

	2
	Kiểu dệt
	Dệt thoi Jacquard
	

	3
	Độ bền kéo đứt
	Dọc (N)
	556.9
	

	
	
	Ngang (N)
	359.7
	

	
	Độ giãn đứt
	Dọc 
	40.2%
	

	
	
	Ngang
	47.4%
	

	4
	Mật độ
	Dọc (Sợi/10cm)
	995
	

	
	
	Ngang (sợi/10cm)
	455
	

	5
	Khối lượng thực tế (g/m2)
	121.2
	

	6
	Thay đổi kích thước sau 3 chu kỳ giặt 40ºC và sấy khô (%)
	Dọc
	 -0.1
	

	
	
	Ngang
	-0.2
	

	7
	Độ bền màu giặt: 40 độ C (cấp)
	≥ 4
	

	8
	Độ lệch màu
	1.05
	

	9
	Hàm lượng Formaldehyt (mg/kg)
	Không phát hiện 
	

	10
	Các amin thơm giải phóng từ chất màu azo (mg/kg)
	Không phát hiện
	

	11
	Mô tả: vải áo dài màu đỏ đô, có dệt Logo ngân hàng Agribank, có độ co giãn nhẹ, mềm, mướt.


2. Vải quần áo dài: Màu vàng
	TT
	Quy cách sản phẩm
	Thông số kỹ thuật
	Hình ảnh vải
(Tham khảo)

	1
	Thành phần nguyên liệu (định tính định lượng nguyên liệu)
	100% Polyester
	[image: ]

	2
	Kiểu dệt
	Vân đoạn biến đổi
	

	3

	Độ bền kéo đứt
	Dọc (N)
	1254.3
	

	
	
	Ngang (N)
	285.6
	

	
	Độ giãn đứt
	Dọc
	35.8%
	

	
	
	Ngang
	42.2%
	

	4
	Mật độ
	Dọc (Sợi /10cm)
	1080
	

	
	
	Ngang (Sợi /10cm)
	384
	

	5
	Khối lượng thực tế (g/m2)
	137.4
	

	6
	Thay đổi kích thước sau 3 chu kỳ giặt 40ºC và sấy khô (%)
	Dọc
	  -0.4
	

	
	
	Ngang
	 -0.3
	

	7
	Độ bền màu giặt: 40 độ C (cấp)
	≥ 4
	

	8
	Độ lệch màu 
	0.91
	

	9
	Hàm lượng Formaldehyt (mg/kg)
	Không phát hiện
	

	10
	Các amin thơm giải phóng từ chất màu azo (mg/kg)
	Không phát hiện
	



II. Lễ phục nam: Bộ Vest màu đen, sơ mi trắng dài tay.
1. Vải Vest, quần tây
	TT
	Quy cách sản phẩm
	Thông số kỹ thuật
	Hình ảnh vải
(Tham khảo)

	1
	Thành phần nguyên liệu (định tính định lượng nguyên liệu)
	63.9% Polyester
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	32.9% Rayon
	

	
	
	3.2 Spandex
	

	2
	Kiểu dệt
	Vân chéo biến đổi
	

	3
	Độ bền kéo đứt
	Dọc (N)
	1357.6
	

	
	
	Ngang (N)
	693
	

	
	Độ giãn đứt
	Dọc
	23.9%
	

	
	
	Ngang
	48%
	

	4
	Mật độ
	Dọc (Sợi /10cm)
	515
	

	
	
	Ngang (Sợi /10cm)
	368
	

	5
	Khối lượng thực tế (g/m2)
	242
	

	6
	Thay đổi kích thước sau 3 chu kỳ giặt 40ºC và sấy khô (%)
	Dọc
	  -0.7
	

	
	
	Ngang
	 -0.6
	

	7
	Độ bền màu giặt: 40 độ C (cấp)
	≥ 4
	

	8
	Độ lệch màu 
	0.15
	

	9
	Hàm lượng Formaldehyt (mg/kg)
	Không phát hiện
	

	10
	Các amin thơm giải phóng từ chất màu azo (mg/kg)
	Không phát hiện
	


2. Vải sơ mi: Màu trắng, dài tay, cổ đức, dệt Logo Agribank 
	[bookmark: _Hlk205362480]TT
	Quy cách sản phẩm
	Thông số kỹ thuật
	Hình ảnh vải
(Tham khảo)

	1
	Thành phần nguyên liệu (định tính định lượng nguyên liệu)
	84.2% Polyester
	[image: ]

	
	
	15.8% Rayon
	

	2
	Kiểu dệt
	Dệt thoi Jacquard
	

	3
	Độ bền kéo đứt
	Dọc (N)
	923.9
	

	
	
	Ngang (N)
	229.4
	

	
	Độ giãn đứt
	Dọc
	45%
	

	
	
	Ngang
	12.7%
	

	4
	Mật độ
	Dọc (Sợi /10cm)
	790
	

	
	
	Ngang (Sợi /10cm)
	340
	

	5
	Khối lượng thực tế (g/m2)
	135.5
	

	6
	Thay đổi kích thước sau 3 chu kỳ giặt 40ºC và sấy khô (%)
	Dọc
	  -0.6
	

	
	
	Ngang
	 -0.2
	

	7
	Độ bền màu giặt: 40 độ C (cấp)
	≥ 4
	

	8
	Độ lệch màu 
	0.15
	

	9
	Hàm lượng Formaldehyt (mg/kg)
	Không phát hiện
	

	10
	Các amin thơm giải phóng từ chất màu azo (mg/kg)
	Không phát hiện
	



1.3. Các yêu cầu khác: 
- Việc may đo được thực hiện trực tiếp cho từng nhân viên (cho mặc thử bộ thử size và chỉnh sửa trực tiếp trên bộ size) tại Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Kiên Giang hoặc địa điểm khác do chủ đầu tư chỉ định.
- Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Kiên Giang tiếp nhận và cho Cán bộ nhân viên thử trang phục ngay khi nhận hàng. Trường hợp cần chỉnh sửa, đơn vị thống kê lại các nội dung cần chỉnh sửa và thông báo cho Nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm chỉnh sửa, trả lại trang phục cho người sử dụng trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận (có thể giao/nhận trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện). Toàn bộ chi phí phát sinh (nếu có) do Nhà thầu chịu 
- Hàng hóa phải được đóng gói trong bao bì, bên ngoài có đính họ tên nhân viên, giới tính, bộ phận công tác.
- Số lượng hàng hóa của các nhân viên thuộc mỗi bộ phận sẽ được đóng theo thùng và ghi rõ từng bộ phận đó
- Chỉnh sửa sản phẩm cung cấp cho gói thầu hoàn chỉnh, kích cỡ theo danh sách đã cung cấp; Sản phẩm được ủi và đóng gói thành phẩm, vệ sinh sạch sẽ, không chỉ thừa, không dấu phấn; Màu sắc sản phẩm đồng bộ, đúng mẫu đã duyệt. Trường hợp đã chỉnh sửa 3 lần mà vẫn chưa đáp ứng được thì nhà thầu may lại sản phẩm mới cho chủ đầu tư và không phát sinh chi phí
- Chi phí hàng hoá bao gồm: Chi phí vận chuyển, chi phí khác để hoàn thiện gói thầu.
- Trong thời gian bảo hành nếu sản phẩm sử dụng bị lỗi: phai màu, rách, sứt chỉ…. do lỗi của nhà sản xuất thì nhà cung cấp phải may lại sản phẩm đó mà không tính thêm phí.
- Chất liệu vải, đường may, có sai sót về kỹ thuật may hoặc không phù hợp với số đo thực tế, sau khi có yêu cầu của Chủ đầu tư, trong vòng 48 giờ, nhà cung cấp phải có mặt tại văn phòng chủ đầu tư để thực hiện việc bảo hành.
- Thời gian hoàn tất công tác bảo hành hàng hóa: Trong vòng 5 ngày (Bao gồm cả ngày lễ và ngày nghỉ) kể từ ngày nhận hàng hóa yêu cầu bảo hành.
- Sau khi hoàn tất việc bảo hành hàng hóa, nhà cung cấp phải chủ động gửi hàng trực tiếp về địa chỉ giao hàng của Chủ đầu tư.
- Phương thức bảo hành: Trong thời gian bảo hành, nếu có sự cố phải khắc phục trong vòng 48 giờ kể từ khi được yêu cầu của Chủ đầu tư. Nếu hết thời gian này mà Nhà thầu chưa tiến hành kế hoạch thực hiện công tác bảo hành các sai sót hoặc có tiến hành nhưng không đáp ứng theo yêu cầu thì Chủ đầu tư có quyền thuê nhà thầu khác thực hiện. Toàn bộ kinh phí thuê này do nhà thầu chi trả.
Mục 2. Bản vẽ: Không
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: 
- Trước khi nhận hàng Chủ đầu tư có trách nhiệm Kiểm tra đặc tính kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT trước khi nghiệm thu. Trong trường hợp nghi vấn về chất lượng mà Chủ đầu tư không thể nhận hàng được thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và hai bên lập biên bản lấy mẫu (3 mẫu), có chữ ký đại diện của hai bên. Gói mẫu được mỗi bên lưu 01 gói, sau đó hai bên thỏa thuận đưa gói mẫu còn lại tới đơn vị hay tổ chức có chức năng thử nghiệm chuyên ngành theo pháp luật quy định để kiểm định. Căn cứ kết quả kiểm định xác định trách nhiệm vật chất cụ thể: nếu hàng đảm bảo chất lượng thì Chủ đầu tư chịu mọi chi phí phát sinh do yêu cầu kiểm định và chi phí lưu xe chờ kiểm định hàng hoá (chi phí lưu xe được 02 bên thống nhất trước khi đưa gói mẫu đi kiểm nghiệm), nếu hàng không đảm bảo chất lượng thì Nhà thầu phải chịu mọi chi phí phát sinh về kiểm định và phạt về vi phạm chất lượng theo qui định của pháp luật.
- Hai bên phải đảm bảo an toàn trong giao nhận hàng hoá. Nếu bên nào không đảm bảo an toàn trong giao nhận để xảy ra sự cố thì phải chịu toàn bộ trách nhiệm trước cơ quan pháp luật và bồi thường thiệt hại gây ra.
- Hai bên tiến hành giao nhận số lượng theo thông báo đặt hàng của Chủ đầu tư.
- Lập biên bản nghiệm thu, có đầy đủ các chữ ký của các bên để làm cơ sở thanh toán.
- Chủ đầu tư có quyền tiến hành các kiểm tra bổ sung. Nếu có kết quả không đúng theo E-HSMT thì chi phí kiểm tra bổ sung nhà thầu phải chịu, cũng như mọi chi phí sửa chữa cho tới khi hoàn chỉnh.
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